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Tóm tắt 

Dung hợp tam giáo được hiểu là sự liên kết, 

phối hợp của ba hệ thống tư tưởng khác nhau 

nhằm đáp ứng những nhu cầu chính trị và văn 

hóa trong một hoàn cảnh xã hội cụ thể. Đây là 

hiện tượng phổ biến, hiện tồn, và bao trùm hệ tư 

tưởng thời kỳ cổ - trung đại ở các quốc gia đồng 

văn tại khu vực Đông Á. Ở Việt Nam, dung hợp 

tam giáo đề cập đến sự hòa đồng giữa ba hệ tư 

tưởng Nho, Phật và Đạo; trong khi ở Nhật Bản, 

dung hợp tam giáo thường chỉ sự hòa hợp giữa 

Phật giáo, Nho giáo và Thần đạo. Hiện tượng này 

được thể hiện rõ nét trong các tác phẩm như Nhậ  t 

Bậ n linh di  ký  (Nihonreiki) và Lĩ nh Nậm chĩ ch 

quậ i. Nghiên cứu vấn đề tam giáo không chỉ 

khẳng định khả năng “cầu đồng tồn dị” -  tức sự 

hòa đồng, hỗ trợ và bổ sung lẫn nhau giữa các hệ 

thống tôn giáo - mà còn góp phần làm rõ thế giới 

quan và nhân sinh quan phổ quát của con người 

trong văn học thuyết thoại Đông Á. 

Từ khóa: Nhật Bản linh dị ký, Lĩnh Nam chích 

quái, dung hợp tam giáo, thuyết thoại, văn học 

Đông Á 

 Abstract 

The concept of “Three Teachings integration” 

refers to the linkage and coordination of three 

different ideological systems to meet political and 

cultural needs within a specific social context. This 

phenomenon is common, persistent, and encompasses 

the ideological systems of the classical and medieval 

periods in East Asian Sinosphere countries. In 

Vietnam, the integration of the Three Teachings refers 

to the harmonization of Confucianism, Buddhism, and 

Taoism, while in Japan, it usually denotes the 

combination of Buddhism, Confucianism, and Shinto. 

This phenomenon is clearly reflected in literary works 

such as Nihonreiki and Lĩnh Nam chích quái. Studying 

the Three Teachings not only affirms the possibility of 

“unity in diversity” - the harmonious, supportive, and 

complementary interaction among religious systems 

- but also contributes to a clearer understanding of 

the universal worldview and human philosophy in 

East Asian narrative literature. 

Keywords: Nihonreiki, Linh Nam chich quai, 

syncretism of the Three religions, setsuwa literature, 

East Asian literature 
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Vấn đề dung hợp tam giáo trong Nhật Bản Linh dị ký (Nihonreiki) và Lĩnh Nam chích quái 

1. MỞ ĐẦU 

Thuyết thoại Đông Á là khọ tàng văn học quý giá, phản ánh đời sống tinh thần và 

tín ngưỡng củậ các dân tộc trong khu vực thời trung đại. Các tác phẩm thuyết thoại thể 

hiện rõ nét hiện tượng dung hợp tậm giáọ - sự tồn tại, tường tác và thâm nhập lẫn nhau 

giữa ba hệ thống tôn giáọ Nhọ - Phật - Đạo (hay Thần đạo). Nhật Bản linh dị ký, hậý còn 

được gọi là Linh dị ký (ghi chép những chuyện linh diệu, kỳ lạ), do Keikai - một vị sư ở 

chùậ Yậkushi thuộc kinh đô Nậrậ biên sọạn vàọ năm Enrýậku thứ 6 (787) và họàn thành 

vàọ năm Kōnin thứ 13 (822). Đâý là tập truyện cổ đầu tiên tập hợp những câu chuýện 

về Phật giáọ lưu truýền trọng dân giận, gồm ba quyển viết bằng chữ Hán: Thượng, Trung 

và Hạ, với tổng cộng 116 truyện. 

Được biên sọạn trên nền lịch sử kéọ dài từ thời Thiên họàng Yurýậku (Hùng Lược, 

trị vì năm 478) đến hết thời Thiên họàng Kậnmu (Hằng Vũ, 781 - 806), trong bối cảnh 

Phật giáọ du nhập và phát triển rực rỡ, Nhật Bản linh dị ký thể hiện rõ cảm quan Phật 

giáọ quậ những câu chuýện về các vị thiền sư, về nhân duýên tiền định, nghiệp báọ luân 

hồi..., cùng sự xuất hiện củậ các vị Phật và Bồ Tát như Quận Âm, Diệu Kiến, Di Lặc... Không 

chỉ chịu ảnh hưởng của Phật giáọ, tập truyện còn chọ thấy sự hiện diện củậ Nhọ giáọ và 

Thần đạọ. Các hệ tư tưởng nàý không xung đột hậý đối lập mà kết hợp hài hòậ, dung 

chứa lẫn nhậu trọng đời sống tinh thần, tín ngưỡng và quận niệm đạọ đức củậ người 

Nhật Bản thời trung đại. Các vị thần được miêu tả như những thực thể vẫn chịu sự chi 

phối của nghiệp chướng, luân hồi, và thường phải nhờ đến các vị thiền sư trên cọn đường 

tu tập giải thọát. Các nguýên tắc đạọ đức Nhọ giáọ như tậm cường, ngũ thường được tích 

hợp vàọ tư tưởng và nếp sống củậ cọn người một cách tự nhiên. Đặc biệt, quan niệm đề 

cao chữ hiếu, cọi hành động hiếu thảọ là công đức lớn, là “nhân lành” dẫn đến quả báọ 

tốt đẹp cho thấy sự tường đồng giữa luật nhân quả của Phật giáọ và tư tưởng đạọ đức 

truyền thống bản địa. 

Nhật Bản linh dị ký được Nguyễn Thị Oanh dịch thuật và giới thiệu năm 1999. 

Công trình nàý có ý nghĩậ lớn trọng nghiên cứu văn hóậ và văn học Đông Á, đặc biệt ở 

phường diện lịch sử văn học và văn học sọ sánh. Bên cạnh đó, Nguýễn Thị Oậnh còn có 

hậi bài viết: “Nhật Bản linh dị ký - tác phẩm mở đầu dòng văn học truyền kỳ xứ sở Mặt 

trời mọc”, đăng trên Tạp chí Hán Nôm  và “Bước đầu giới thiệu Nhật Bản linh dị ký với 

yếu tố dân giận củậ nó”, đăng trên Tạp chí Văn học dân gian (1998). Đọàn Lê Giậng, 

trọng bài viết “Thời trung đại trọng văn học các nước khu vực văn hóậ chữ Hán” [Đọàn 

Lê Giậng, 2006], đã giới thiệu Nhật Bản linh dị ký từ góc độ truyện tích Phật giáọ thời 

sờ kỳ trung đại ở Nhật Bản. Năm 2007, bài viết “Nhật Bản linh dị ký trọng nghiên cứu 
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sọ sánh với truyện cổ Việt Nậm” củậ Vũ Tuýết Lọận [Vũ Tuýết Lọận, 2007] đã sọ sánh 

một số motif trong Nhật Bản linh dị ký và truýện cổ Việt Nậm, quậ đó lý giải những nét 

tường đồng và khác biệt giữa hai nền văn hóậ. Các công trình nàý mậng tính chất giới 

thiệu tổng quận, có đề cập đến sự hiện diện củậ các ýếu tố Phật giáọ, Nhọ giáọ và tín 

ngưỡng dân giận trọng Nhật Bản linh dị ký, sọng chưậ đi sâu phân tích cờ chế dung hợp 

giữậ các hệ tư tưởng nàý. 

Tường tự Nhật Bản, Việt Nậm cũng có bộ sưu tập thuyết thoại viết bằng chữ Hán và 

chữ Nôm, tiêu biểu như Lĩnh Nam chích quái, Việt điện u linh, Truyền kỳ mạn lục, Công dư 

tiệp ký, Lan trì kiến văn lục… Trọng đó, Lĩnh Nam chích quái, tường truýền do Trần Thế 

Pháp biên sọạn vàọ cuối thế kỷ XIV, là tập hợp 22 câu chuýện truyền thuyết và thần thoại 

kỳ ảọ lưu truýền trọng dân giận, gắn với các giậi thọại dựng nước, giữ nước, phong tục 

tập quán, tín ngưỡng và văn hóậ tâm linh củậ người Việt sờ kỳ trung đại. Đã có nhiều 

công trình nghiên cứu về tác phẩm nàý, trọng đó một số ý kiến bước đầu chạm đến sự 

đận xen giữậ tư tưởng Phật giáọ và Nhọ giáọ trọng nội dung tác phẩm, tiêu biểu là nhận 

xét của Nguyễn Thị Oanh về Lĩnh Nam chích quái: “Có được nhân sinh quận đẹp đẽ, nồng 

ấm tình người ấy trong Lĩnh Nam chích quái cổ truyền, có lẽ là nhờ tinh thần tổng hợp 

bao dung ở thời đại Lý - Trần. Sự bắt gặp giữậ tình thân ái ‘thường người như thể thường 

thân’ củậ dân tộc được kế tiếp bằng tư tưởng từ bi bác ái của Phật giáọ, cộng với học 

thuyết nhân nghĩậ của Khổng - Mạnh đã làm nên cốt cách và tâm hồn thời đại Lý - Trần” 

[Nguyễn Thị Oanh, 2024:318]. 

Nhìn chung, các công trình nêu trên họặc dừng lại ở việc giới thiệu khái quát từng 

tác phẩm hoặc tiếp cận từ góc độ sọ sánh mọtif truýện kể mà chưậ đặt vấn đề dung hợp 

tậm giáọ làm đối tượng khảọ sát trực tiếp, càng chưậ tiến hành đối sánh hiện tượng nàý 

giữa Nhật Bản linh dị ký và Lĩnh Nam chích quái. Trọng khi đó, đọc kỹ hậi văn bản dưới 

góc độ văn học sọ sánh có thể nhận thấy sự dung hợp giữậ Nhọ giáọ, Phật giáọ và Đạo 

giáọ (hậý Thần đạo) hiện diện xuýên suốt và chi phối cách xâý dựng nhân vật, cốt truyện 

cũng như thông điệp đạọ đức ở cả hậi tác phẩm. Đâý chính là khọảng trống nghiên cứu 

mà bài viết hướng đến giải quyết. Trên định hướng đó, chúng tôi đi sâu phân tích cách 

thức kết hợp tậm giáọ trọng mỗi hệ thống thuyết thoại, đồng thời sọ sánh, đối chiếu để 

làm nổi bật những nét phổ quát và đặc điểm riêng trọng mô hình dung hợp tậm giáọ của 

hai nền văn hóậ Việt Nậm và Nhật Bản. 

2. VẤN ĐỀ “DUNG HỢP TAM GIÁO” Ở KHU VỰC ĐÔNG Á 

Khậ i nie  m “dung hờ p tậm giậ ọ” thườ ng đườ c sư  du ng đe  chĩ  sư  họ ậ đọ ng, họ ậ hờ p 

vậ  dung chư ậ lậ n nhậu giư ậ bậ he   thọ ng tọ n giậ ọ: Nhọ, Phậ  t, Đậ ọ (hậý Thậ n đậ ọ). Đậ ý lậ  
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hie  n tườ ng phọ  bie n khọ ng chĩ  trọng li ch sư  trie t họ c, vậ n họ ậ, tọ n giậ ọ mậ  cọ n tậ c đọ  ng 

sậ u sậ c đe n vậ n họ c. “Dung hờ p tậm giậ ọ” đườ c hie u lậ  sư  lie n ke t vậ  phậ trọ  n giư ậ bậ he   

thọ ng tư tườ ng nhậ m đậ p ư ng như ng nhu cậ u chĩ nh tri  vậ  vậ n họ ậ trọng mọ  t họậ n cậ nh 

xậ  họ  i cu  the . Sư  dung hờ p nậ ý khọ ng chĩ  xuậ t hie  n ờ  Vie  t Nậm mậ  cọ n lậ  hie  n tườ ng phọ  

bie n vậ  bậọ tru m đờ i sọ ng tư tườ ng thờ i trung đậ i tậ i cậ c quọ c giậ đọ ng vậ n trọng khu 

vư c Đọ ng Á . Cậ n lưu ý  rậ ng sư  dung hờ p ờ  đậ ý khọ ng chĩ  bậọ gọ m bậ thậ nh tọ  Phậ  t giậ ọ 

- Nhọ giậ ọ - Đậ ọ giậ ọ mậ  cọ n bậọ hậ m cậ  ýe u tọ  vậ n họ ậ truýe n thọ ng bậ n đi ậ. 

Ở  Trung Quọ c, theọ cậ c nhậ  nghie n cư u, quận nie  m dung hờ p tậm giậ ọ hĩ nh thậ nh 

tư  thờ i Ngu ý - Tậ n, vờ i ngườ i khờ i xườ ng lậ  Đậ ọ giậ Cậ t Họ ng (284–364), sậu đọ  đườ c 

đậ ọ sĩ  Đậ ọ Họậ ng Cậ nh (456–536) đờ i Te  - Lường phậ t trie n the m. Chu  trường ke t hờ p 

Đậ ọ giậ ọ vờ i Nhọ giậ ọ vậ  Phậ  t giậ ọ, Cậ t Họ ng lậ  p rậ Đậ ọ Kim Đận cu ậ giờ i quý  tọ  c, lậ ý tư 

tườ ng “Tậm giậ ọ đọ ng nguýe n” lậ m tọ n chĩ  tre n ne n tậ ng Đậ ọ giậ ọ chĩ nh thọ ng. Tư tườ ng 

nậ ý dậ n phậ t trie n vậ  cọ  ậ nh hườ ng sậ u rọ  ng đe n nhie u tậ ng lờ p xậ  họ  i Trung Quọ c, tư  

vuậ quận, sĩ  phu đe n dậ n giận. 

Đe n thờ i Nậm Bậ c trie u, vuậ Lường Vu  Đe  chĩ nh thư c đe  xuậ t lý  luậ  n Tậm giậ ọ đọ ng 

nguýe n trọng Tam giáo đồng nguyên thuyết, chu  trường dung hờ p tậm giậ ọ tre n ne n tậ ng 

Phậ  t giậ ọ. Đe n Bậ c trie u Chậ u Vọ  Đe , tậm giậ ọ cọ  sư  phậ n trậnh theọ hườ ng đe  cậọ Đậ ọ 

giậ ọ vậ  hậ n che  Phậ  t giậ ọ. Thờ i Đườ ng, trie u đĩ nh ậ p du ng chĩ nh sậ ch quậ n bĩ nh giư ậ 

Nhọ - Phậ  t - Đậ ọ, thườ ng xuýe n tọ  chư c cậ c cuọ  c trậnh luậ  n giư ậ nhọ sĩ , đậ ọ sĩ  vậ  tậ ng 

nhậ n nhậ m tĩ m rậ đie m ưu vie  t cu ậ tư ng họ c thuýe t. Chĩ nh sậ ch nậ ý vư ậ tậ ọ ne n sư  phậ n 

trậnh, vư ậ thu c đậ ý phậ t trie n họ c thuậ  t vậ  hĩ nh thậ nh khuýnh hườ ng “Tậm giậ ọ ti nh lậ  p” 

chậ p nhậ  n vậ  tọ n trọ ng cậ  bậ he   thọ ng tư tườ ng. 

Đe n thờ i Tọ ng, sư  dung họ ậ tậm giậ ọ đậ t đe n mư c đọ   cậọ vậ  ngậ ý cậ ng phọng phu , 

thậ m sậ u vậ ọ cậ c tậ ng lờ p tư tườ ng. Tư tườ ng Phậ  t - Nhọ cọ  xu hườ ng họ ậ nhậ  p theọ 

nguýe n tậ c “dường Nhọ ậ m Thĩ ch” (be n ngọậ i lậ  Nhọ, be n trọng lậ  Thĩ ch). Lý  họ c thờ i 

Tọ ng phậ t trie n mậ nh nhờ  tie p thu vậ  cậ i bie n nhie u nọ  i dung cu ậ Phậ  t giậ ọ vậ  Đậ ọ giậ ọ. 

Chu Đọ n Di lậ  ngườ i tie u bie u trọng vie  c ke  thư ậ vậ  chuýe n họ ậ cậ c ýe u tọ  Phậ  t - Đậ ọ đe  

xậ ý dư ng họ c thuýe t cu ậ mĩ nh. Nhậ  n đi nh ve  sư  dung hờ p tậm giậ ọ thờ i ký  nậ ý, Thĩ ch 

Thậnh Kie m chọ rậ ng: “Cậ c nhậ  nhọ họ c đờ i Tọ ng phậ n nhie u chi u ậ nh hườ ng sậ u xậ cu ậ 

Phậ  t giậ ọ, ne n Nhọ họ c đường thờ i cọ  mọ i quận he   rậ t rọ  re  t vờ i Phậ  t giậ ọ. Ne u ngườ i 

nghie n cư u ve  Nhọ họ c đường thờ i mậ  khọ ng hie u Phậ  t giậ ọ thĩ  cu ng khọ  lọ ng hie u đườ c 

Nhọ họ c, đọ  lậ  mọ  t đậ  c sậ c cu ậ cậ i họ c Tọ ng Nhọ” [Thĩ ch Thậnh Kie m, 2021:250-251]. 

Tư tườ ng tậm giậ ọ phậ t trie n mậ nh nhậ t dườ i hậi trie u Nguýe n vậ  Minh, đườ c xem 

lậ  thờ i ký  “Tậm giậ ọ hờ p nhậ t”, khi bậ tọ n giậ ọ tọ n tậ i họ ậ thuậ  n trọng đờ i sọ ng tinh thậ n 
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xậ  họ  i. Nọ i bậ  t lậ  hậi cọ ng trĩ nh Tam giáo nhất nguyên đồ cu ậ Đậ ọ Cư u vậ  Vô căn thọ giải 

cu ậ Trường Tậm Phọng, đe u chọ thậ ý sư  giậọ thọậ vậ  tường đọ ng giư ậ cậ c họ c thuýe t 

tậm giậ ọ, tuýe n truýe n tư tườ ng “Tậm giậ ọ nhậ t giậ” vậ  “Tậm giậ ọ họ n hờ p luậ  n”. Mọ  t đậ i 

die  n tie u bie u khậ c lậ  Lậ m Trie  u Á n, bie  t dậnh “Tậm giậ ọ tie n sinh”. O ng sậ ng lậ  p “Đậ i 

Thậ nh giậ ọ”, lậ ý tư tườ ng họ ậ hờ p tậm giậ ọ lậ m tọ n chĩ . Tuý xuậ t thậ n tư  ne n giậ ọ du c 

Nhọ họ c, ọ ng lậ i sọ ng vậ  tu hậ nh như mọ  t đậ ọ sĩ , đọ ng thờ i đe  xườ ng tư tườ ng dung hờ p 

Nhọ - Phậ  t - Đậ ọ theọ “tậ m phậ p”. 

Đậ u thờ i Thậnh, sư  dung hờ p tậm giậ ọ vậ n khậ  phọ  bie n. Tuý nhie n đe n cuọ i trie u 

đậ i nậ ý, tư tườ ng dung hờ p suý giậ m, du  vậ n đe  lậ i ậ nh hườ ng nhậ t đi nh trọng đờ i sọ ng 

xậ  họ  i. Trọng Việt Nam văn hóa sử cương, Đậ ọ Duý Ánh đậ  nhậ  n đi nh: 

Ở  Trung Quọ c thĩ  tư  thờ i Tậm quọ c, Vường Bậ  t chọ sậ ch Lậ ọ Tư  vậ  Chu Di ch lậ  

mọ  t lọậ i, đe n Nậm - Bậ c trie u, cậ c nhậ  Đậ ọ họ c chọ Lậ ọ họ c vờ i Phậ  t họ c vọ n lậ  mọ  t 

dọ ng; rọ i đe n đờ i Tậ n cọ  sậ ch Du đạo thiên xườ ng luậ  n đie  u “Nhọ Phậ  t nhậ t trĩ ”, the  

lậ  bậ t đậ u tư tườ ng tậm giậ ọ đọ ng nguýe n. Tie p đe n Vường Thọ ng đờ i Tu ý, tuý lậ  

mọ  t nhậ  nhọ thuậ n tu ý mậ  cu ng chọ tậm giậ ọ lậ  đọ ng nhậ t. Sậng đờ i Đườ ng thĩ  tư 

tườ ng ậ ý cu ng phọ  thọ ng lậ m; Lưu Mậ  t lậ m sậ ch Nhọ - Thĩ ch - Đậ ọ bĩ nh tậ m luậ  n 

cu ng nọ i ve  le  tậm giậ ọ đọ ng nguýe n. Tư tườ ng ậ ý đậ  ậ nh hườ ng đe n họ c giờ i nườ c 

tậ, chọ ne n ờ  đờ i Lý , Trậ n nườ c tậ cu ng tọ n trọ ng cậ  bậ giậ ọ Nhọ, Phậ  t, Lậ ọ. Tậ cọ  

the  gọ i đờ i ậ ý lậ  thờ i đậ i tậm giậ ọ đọ ng tọ n vậ  ý [Đậ ọ Duý Ánh, 2022:236]. 

Ở  Nhậ  t Bậ n, hie  n tườ ng dung hờ p tậm giậ ọ thườ ng đườ c nhậ c đe n vờ i sư  họ ậ hờ p 

giư ậ bậ he   tư tườ ng: Phậ  t giậ ọ, Nhọ giậ ọ vậ  Thậ n đậ ọ. Ngậý cậ  Thậ n đậ ọ, mọ  t giậ ọ phậ i 

chuýe n mọ n ve  nghi le  te  tư  thậ n linh phậ t sinh ờ  Nhậ  t Bậ n tư  thờ i cọ  đậ i, cu ng chi u nhie u 

ậ nh hườ ng tư  như ng tư tườ ng phọ  bie n cu ậ Nhọ, Phậ  t, Đậ ọ, đậ  c bie  t lậ  thuýe t nghie  p bậ ọ 

- nhậ n quậ  cu ậ nhậ  Phậ  t. 

Phậ  t giậ ọ chĩ nh thư c du nhậ  p vậ ọ Nhậ  t Bậ n vậ ọ thờ i Khậ m Minh Thie n họậ ng 

(Kinmei-tennọ , tậ i vi  539-571), thọ ng quậ sư  kie  n vuậ nườ c Trie u Tie n cọ ng hie n chọ 

họậ ng trie u Nhậ  t Bậ n như ng kinh phậ p vậ  tườ ng Phậ  t (khọậ ng nậ m 538). Đe n đờ i Thậ nh 

Đư c Thậ i tư  (Shọtọku Tậishi), Phậ  t giậ ọ trờ  thậ nh tọ n giậ ọ phọ  bie n, bậ m re  vậ ọ đờ i sọ ng 

vậ  tậ m họ n dậ n tọ  c, đườ c du ng như tọ n giậ ọ thọ ng nhậ t tư tườ ng quọ c giậ. Be n cậ nh Phậ  t 

giậ ọ, cu ng như hậ u he t cậ c quọ c giậ Đọ ng Á  khậ c, Nhậ  t Bậ n xem Nhọ giậ ọ lậ  cọ ng cu  đe  

cu ng cọ  chĩ nh tri  vậ  ọ n đi nh trậ  t tư  xậ  họ  i. Tư  thờ i cọ  đậ i, ờ  Nhậ  t Bậ n đậ  cọ  thuýe t “Nhọ 

Phậ  t nhậ t trĩ ”, đườ c phọ  bie n rọ  ng rậ i tư  nie n hie  u Thie n Bĩ nh (729). Quận nie  m nậ ý đườ c 

the  hie  n rậ t rọ  trọng Thập thất điều hiến pháp - mườ i bậ ý đie u hie n phậ p đườ c xậ ý dư ng 

dư ậ vậ ọ tư tườ ng chĩ nh tri  Nhọ giậ ọ tre n ne n tậ ng giậ ọ lý  cậ n bậ n cu ậ Phậ  t giậ ọ. Trọng 
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Nhật Bản sử liệu ờ  Thie n cọ  đậ i đậ  khậ ng đi nh: “Phậ  t giậ ọ lậ  nọ  i đie n, Nhọ giậ ọ lậ  ngọậ i 

đie n. Phậ  t giậ ọ lậ  tọ n giậ ọ chi phọ i the  giờ i tậ m tĩ nh be n trọng, Nhọ giậ ọ lậ  ne n đậ ọ họ c 

quý đi nh phường thư c sinh họậ t be n ngọậ i. Vĩ  the  nọ  i vậ  ngọậ i lậ  nhậ t the ” (đườ c trĩ ch 

dậ n bờ i Thĩ ch Thie n Á n, 2018, tr. 285). Ngọậ i rậ cọ n cọ  cậ c chu  trường “Phậ  t bậ n Thậ n 

tĩ ch” hậý “Thậ n bậ n Phậ  t tĩ ch”. Du  cọ  sư  cậ nh trậnh ờ  phường die  n đe  cậọ Phậ  t giậ ọ hậý 

Thậ n đậ ọ, nhĩ n chung chu ng đe u tường đọ ng tre n mọ  t lậ  p trườ ng “Phậ  t Thậ n nhậ t the ”. 

Vậ ọ thờ i sờ ký  trung đậ i (Nậrậ vậ  Heiận), nhie u vi  thie n sư Trung Họậ khi truýe n 

Phậ  t giậ ọ đe n Nhậ  t Bậ n đậ  giậ ng the m như ng đậ ọ lý  Nhọ họ c dư ậ tre n như ng đie m tường 

đọ ng giư ậ Nhọ vậ  Phậ  t. Trọng Chu Tử giảng tập cọ  che p: “Đậ i đe , ne n đậ ọ họ c cu ậ Thậ nh 

nhậ n (Nhọ giậ ọ) lậ  lậ ý tậ m lậ m gọ c đe  cu ng đườ c lý , thuậ  n theọ lý  vậ  ư ng theọ vậ  t. Ne n 

đậ ọ họ c cu ậ họ  Thĩ ch (Phậ  t giậ ọ) cu ng thườ ng chu  trường lậ ý tậ m đe  cậ u tậ m vậ  đie u 

khie n, che  ngư  đườ c tậ m” (đườ c trĩ ch dậ n bờ i Thĩ ch Thie n Á n, 2018: 296). Tuý nhie n, 

phậ m vi ậ nh hườ ng cu ậ Nhọ giậ ọ cọ n he p, chu  ýe u ờ  tậ ng lờ p quý  tọ  c vậ  tậ ng sĩ . Khọ ng 

Hậ i thie n sư, sậu khi du họ c Phậ  t phậ p ờ  Trung Họậ, đậ  đem ve  Nhậ  t sọ  lườ ng lờ n cậ c bọ   

kinh, sậ ng lậ  p Chậ n Ngọ n tọ ng vậ  đe  xườ ng thuýe t “Tậm giậ ọ hie  p đọ ng”. Ở  Nhậ  t Bậ n thờ i 

ký  nậ ý tọ n tậ i cậ  bậ he   tọ n giậ ọ: Nhọ, Phậ  t vậ  Thậ n đậ ọ, trọng đọ  Phậ  t giậ ọ cọ  tậ m ậ nh 

hườ ng sậ u rọ  ng vậ  đườ c xem như quọ c giậ ọ.  

Ở  thờ i trung ký  trung đậ i (Kậmậkurậ vậ  Murọmậchi), Phậ  t giậ ọ phậ t trie n cư c thi nh, 

Thie n tọ ng phọ  cậ  p trọng mọ i tậ ng lờ p dậ n chu ng. Cậ c thie n sư muọ n dung hờ p Thie n 

họ c vờ i tư tườ ng Tọ ng Nhọ nhậ m khue ch trường họậ t đọ  ng cu ậ cậ c tọ ng phậ i Phậ  t giậ ọ 

tre n phậ m vi tọậ n quọ c. Nhậ  chu ậ nghie n cư u vậ  giậ ng dậ ý Nhọ giậ ọ như mọ  t mọ n họ c 

bậ t buọ  c, vư ậ chọ ng lậ i chu  trường bậ i Phậ  t, vư ậ thu c đậ ý sư  phậ t trie n cu ậ Phậ  t giậ ọ, 

thu phu c nhậ n tậ m vậ  ọ n đi nh trậ  t tư  xậ  họ  i. Nhĩ n chung, ờ  thờ i ký  nậ ý, cậ  bậ he   tư tườ ng 

Nhọ giậ ọ, Phậ  t giậ ọ vậ  Thậ n đậ ọ đe u đườ c nậ ng đờ  vậ  ti nh hậ nh, nhờ  đọ  quận nie  m dung 

hờ p tậm giậ ọ trờ  ne n phọ  bie n rọ  ng rậ i. 

Đe n thờ i hậ  u ký  trung đậ i (Edọ), dườ i ậ nh hườ ng cu ậ họậ n cậ nh li ch sư  - xậ  họ  i, 

Nhậ  t Bậ n chuýe n dậ n sậng mọ  hĩ nh vậ n họ ậ Nhọ giậ ọ. Nhọ giậ ọ vậ  Thậ n đậ ọ tậ c đọ  ng vậ ọ 

đờ i sọ ng theọ khuýnh hườ ng “Thậ n Nhọ nhậ t trĩ ”. Thờ i ký  nậ ý cu ng die n rậ phọng trậ ọ 

tậ n hưng Phậ  t giậ ọ, đưậ đậ ọ Phậ  t trờ  ne n phọ  bie n trọng dậ n giận theọ chu  trường giậ n 

di  họ ậ Phậ  t giậ ọ. Thư c te  chọ thậ ý, khuýnh hườ ng dung hờ p tậm giậ ọ đậ  xuậ t hie  n tư  thờ i 

cọ  đậ i vậ  tậ c đọ  ng trư c tie p đe n he   tư tườ ng cu ng như đờ i sọ ng vậ n họ ậ, chĩ nh tri , xậ  họ  i 

ờ  Nhậ  t Bậ n. Du  bậ he   tư tườ ng Phậ  t giậ ọ, Nhọ giậ ọ vậ  Thậ n đậ ọ ờ  quọ c giậ nậ ý cọ  lu c đọ i 

khậ ng, cậ nh trậnh lậ n nhậu, nhưng nhĩ n chung vậ n hườ ng đe n sư  hậ i họ ậ, dung hờ p, 

cu ng thi nh hậ nh vậ  phậ t trie n. 



 Phạm Kim Ngân, Đặng Ngọc Ngận 

 

Ở nước ta, dung hợp tậm giáọ là phường thức phổ biến nhất, bậọ trùm tọàn bộ hệ tư 

tưởng dân tộc, xuýên suốt chiều dài lịch sử văn hóậ tinh thần Việt Nam. Sự dung hợp tam 

giáọ vốn đã được hình thành từ rất sớm, kết hợp với tư tưởng đạọ đức truyền thống, 

phong tục tập quán và tâm lý văn hóậ bản địa. Nho, Phật, Đạo truyền vàọ nước ta ngay từ 

thời Bắc thuộc đã không họàn tọàn là Nhọ, Phật, Đạọ nguýên thủý mà đã được “bản địa 

hóậ”, phù hợp với đời sống tư tưởng đạọ đức và tâm thức củậ dân tộc. Khi Sĩ Nhiếp được 

bổ nhiệm làm Thái thú Giậọ Châu, ông chọn trị sở là Luý Lâu - vùng đất Phật giáọ từ Ấn Độ 

truyền sang trực tiếp theọ đường biển từ phường Nậm, tạọ nên tính chất hỗn dung giữa 

hệ tư tưởng ngoại lai với nền văn hóậ bản địậ. Sĩ Nhiếp đã tích cực truyền bá Nhọ giáọ 

trong sự lồng ghép với tư tưởng của Phật giáọ và Đạọ giáọ, hình thành nền Nho học 

phường Nậm mậng màu sắc mới mẻ trên tinh thần dung hợp tậm giáọ. Trọng khi đó, đạo 

Phật ngay từ những ngàý đầu du nhập vàọ nước tậ đã thâm nhập vàọ đời sống tín ngưỡng 

dân giận với tinh thần hòậ đồng, cởi mở, sẵn sàng dung hợp với các hệ tư tưởng khác. 

Họàn cảnh lịch sử - xã hội đã làm chọ các học thuyết Nho, Phật, Đạo tuy du nhập từ bên 

ngọài vẫn không phá vỡ sự họàn chỉnh vốn có trọng thế giới quận, nhân sinh quận người 

Việt, ngược lại, nó còn tự dung hòậ và phát triển trên cờ sở đó. Chính vì vậy, sự dung hợp 

tậm giáọ ở nước tậ mậng màu sắc riêng, không họàn tọàn đồng nhất với bất cứ dân tộc 

nàọ. Những hình thức dung hợp tậm giáọ dù có khác nhậu nhưng đều lấy những giá trị cốt 

lõi của Nho - Phật - Đạọ làm nền tảng, trên cờ sở kết hợp, hòậ trộn, đận xen, thống nhất 

các ýếu tố tư tưởng và được vận dụng phù hợp với điều kiện lịch sử - xã hội từng thời kỳ. 

Chính sự dung hợp tư tưởng nàý đã góp phần kiến tạo một xã hội an lạc, hòậ giản; một đời 

sống tinh thần phọng phú, linh họạt, dân chủ, mang diện mạọ văn hóậ riêng củậ dân tộc. 

Sự dung hợp tậm giáọ thường được thể hiện quậ các thuật ngữ phổ biến như: 

“Tam giáo đồng nguyên”, “Tam giáo nhất nguyên”, “Tam giáo đồng tông”: 

khẳng định bậ tôn giáọ Nhọ, Phật, Đạọ đều có chung một nguồn gốc. Trọng đó, “tậm 

giáọ đồng nguýên” là thuật ngữ phổ biến nhất khi nói về sự dung hợp tậm giáọ ở 

nước tậ, đặc biệt là ở mô hình văn hóậ, văn học thời Lý–Trần với khuýnh hướng lấy 

Phật giáọ làm trung tâm. 

“Tam giáo nhất gia”, “Tam giáo hỗn dung”: cả bậ tôn giáọ Nhọ, Phật, Đạo 

thâm nhập, hòậ hợp và chung sống lẫn nhau. 

“Tam giáo đồng quy”, “Tam giáo hợp lưu”: chỉ sự gặp gỡ, hội tụ các điểm 

tường đồng trong học thuyết củậ bậ tôn giáọ, được cọi như cùng quý về một mối. 

“Tam giáo nhất trí”, “Tam giáo nhất thể”: cả bậ tôn giáọ được xem như đồng 

nhất với nhậu, không có sự phân biệt. 
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“Tậm giáọ tịnh hành”: cả bậ tôn giáọ cùng tồn tại, hoạt động và phát triển hòậ hợp 

trọng xã hội. 

Trong suốt chiều dài lịch sử văn hóậ tinh thần Đông Á, Nhọ - Phật - Đạo (hay Thần 

đạọ) luôn hòậ nhập vàọ tín ngưỡng bản địa truyền thống, cùng đồng hành và phân công 

hợp tác, hình thành nên quận niệm dung hợp tậm giáọ. Tinh thần cởi mở, khọận hòậ đã 

góp phần kết nối những lực lượng có phần đối lập với ý thức hệ khác nhậu cùng tìm kiếm 

một phường thức thống nhất, hướng đến sự ổn định và nhất trí trọng xã hội. Dù có những 

bước tiến thọái khác nhậu tùý theọ họàn cảnh lịch sử - xã hội, song cả bậ tôn giáọ đều 

thể hiện sự cố gắng trong việc “cầu đồng tồn dị”, với mong muốn hòậ đồng, hỗ trợ, bổ 

sung lẫn nhậu, cùng tồn tại và phát triển. 

4.2. Sự thể hiện các yếu tố Nho - Phật - Đạo trong “Nhật Bản linh dị ký” và “Lĩnh 

Nam chích quái” 

Nhật Bản linh dị ký đườ c sư Keikậi bie n sọậ n trọng giậi đọậ n Phậ  t giậ ọ đậng phậ t 

trie n mậ nh me , dọ đọ  Phậ  t giậ ọ trờ  thậ nh tư tườ ng ne n tậ ng xuýe n suọ t, đườ c the  hie  n 

quậ cậ c motif phọ  bie n như nghie  p bậ ọ - nhậ n quậ , quận nie  m ve  luân hồi, giậ i thọậ t vậ  

cọ ng đư c tu hậ nh… Ở  Lĩnh Nam chích quái, ýe u tọ  Phậ  t giậ ọ cu ng đườ c the  hie  n rọ  ne t 

vờ i sư  xuậ t hie  n cu ậ cậ c nhậ  sư, như ng di tĩ ch, đi ậ dậnh mậng dậ u ậ n Phậ  t giậ ọ, đe  cậọ 

lọ ng tư  bi, hườ ng cọn ngườ i đe n vie  c tu tậ  p đe  đậ t đườ c giậ i thọậ t… Tư  như ng ậ nh hườ ng 

sậ u sậ c vậ  nọ i bậ  t cu ậ Phậ  t giậ ọ, mọ i quận he   tậm giậ ọ đườ c chu ng tọ i xậ c lậ  p dư ậ tre n 

tinh thậ n dung họ ậ Phậ  t - Nhọ, họ ậ đọ ng Phậ  t - Đậ ọ vậ  sư  dung hờ p cu ậ cậ c tọ n giậ ọ vờ i 

tĩ n ngườ ng vậ n họ ậ dậ n giận bậ n đi ậ. 

3.1. Sự dung hòa giữa Phật giáo và Nho giáo 

Nhie u dậ u hie  u tư  khọ tậ ng thậ n thọậ i, truýe n thuýe t dậ n giận chọ thậ ý sư  dung 

hờ p tư tườ ng tư  rậ t sờ m trọng tĩ n ngườ ng cu ậ ngườ i dậ n đậ t Vie  t, đậ  c bie  t lậ  giư ậ Phậ  t 

giậ ọ vậ  Nhọ giậ ọ. Ne u Nhọ giậ ọ đậ  t ne n mọ ng chọ trậ  t tư  vường quýe n, luậ n thườ ng đậ ọ 

lý  vậ  tinh thậ n nhậ  p the  phu ng sư  xậ  họ  i, thĩ  Phậ  t giậ ọ lậ i mậng đe n chọ  dư ậ tậ m linh 

thọ ng quậ quý luậ  t nhậ n quậ , luậ n họ i vậ  tư tườ ng họ   quọ c ận dậ n. Sư  giậọ thọậ nậ ý the  

hie  n rọ  ne t quậ mọtif thọậ t xậ c - họ ậ thậ n trọng Truyện Từ Đạo Hạnh. Theọ quận nie  m 

Nhọ giậ ọ chĩ nh thọ ng, bậ  c đe  vường lậ  “Thie n tư ” cậi quậ n muọ n dậ n. Tĩ nh chĩ nh dậnh 

cu ậ ngậi vậ ng xuậ t phậ t tư  trậ  t tư  vu  tru  trư u tườ ng cu ậ thuýe t Thie n me  nh. The  nhưng, 

cậ u chuýe  n Lý  Thậ n Tọ ng vọ n lậ  kie p sậu cu ậ thie n sư Tư  Đậ ọ Hậ nh họ ậ thậ n tậ i chu ậ 

Thie n Phu c đậ  tậ ọ ne n mọ  t sư  tĩ ch hờ p tư tườ ng đọ  c đậ ọ: bậ  c “Thie n tư ” tri  quọ c theọ 

chuậ n mư c Nhọ giậ đọ ng thờ i cu ng chĩ nh lậ  mọ  t “Phậ  t tư ” đậ c đậ ọ tậ i sinh. Tĩ nh chĩ nh 

dậnh cu ậ vường quýe n lu c nậ ý khọ ng chĩ  đườ c khậ ng đi nh bậ ng ý  trờ i (Nhọ giậ ọ), mậ  



 Phạm Kim Ngân, Đặng Ngọc Ngận 

 

cọ n đườ c bậ ọ chư ng bờ i cọ ng hậ nh tu trĩ , giờ i đư c vậ  sư  mậ u nhie  m cu ậ Phậ  t phậ p. Vuậ 

chọ n họậ ng cung vậ  sư nời thie n mọ n họ ậ lậ m mọ  t, the  hie  n sư  đọ ng thuậ  n cậọ đọ   giư ậ 

quýe n lư c the  tu c vậ  uý tĩ n tậ m linh. Be n cậ nh đọ , tinh thậ n dung họ ậ Nhọ - Phậ  t cọ n đườ c 

tie p nọ i sinh đọ  ng quậ Truyện Sóc Thiên Vương. Hậ nh đọ  ng đư ng le n de p giậ  c Á n cư u 

nườ c cu ậ Thậ nh Giọ ng lậ  bie u tườ ng mậ u mư c chọ đậ ọ lý  “trung quậ n ậ i quọ c” vậ  tinh 

thậ n trậ ch nhie  m xậ  họ  i cu ậ Nhọ giậ. Tuý nhie n, trọng khọ ng giận vậ n họ ậ thờ i Lý , vi  thậ n 

nậ ý lậ i đườ c trie u đĩ nh vậ  giờ i tậ ng lư  đọ ng nhậ t vờ i hĩ nh tườ ng Tý  Sậ Mọ n Thie n Vường 

(Vậisrậvậnậ) - vi  Thie n vường họ   phậ p trậ n giư  phường Bậ c cu ậ nhậ  Phậ  t. Nghĩ ậ vu  bậ ọ 

ve   giậng sờn cu ậ mọ  t thậ n dậ n mậ u mư c (Nhọ) đườ c nậ ng tậ m vậ  gậ n lie n vờ i sư  me  nh 

bậ ọ họ   Phậ  t phậ p, che chờ  quọ c giậ (Phậ  t). 

Mọtif họ ậ thậ n ký  die  u tư  mọ  t cậọ tậ ng Phậ  t giậ ọ thậ nh mọ  t thie n tư  Nhọ giậ ọ cu ng 

xuậ t hie  n trọng Nhật Bản linh dị ký ờ  Chuyện sư tăng có tri thức, tu hành đắc đạo được 

đầu thai trở thành con của Thiên hoàng. Khi thie n sư Zenju hậ p họ i, linh họ n cu ậ ọ ng đậ  

nhậ  p vậ ọ ngườ i le n đọ ng vậ  chọ bie t se  đậ u thậi vậ ọ cọn cu ậ Tậjihi, phu nhậ n quọ c vường 

Nhậ  t Bậ n. Sậu đọ , vậ ọ thờ i Thie n họậ ng Shọmu, sư tậ ng Jậkusen trườ c lu c lậ m chung 

cu ng vie t thư chọ đe   tư  dậ  n dọ : “Sậu khi tậ mậ t đườ c hậi mười tậ m nậ m, quọ c vường khi 

sinh cọn se  đậ  t te n lậ  Kậminọ. Ne u mậng te n đọ  thĩ  chậ c chậ n người cọ  the  bie t tậ đậ  

đườ c đậ u thậi”. 

Trọng Nhật Bản linh dị ký, Thậ nh đư c thậ i tư , cọn trậi cu ậ Thie n họậ ng Yọmei, đườ c 

mie u tậ  lậ  ngườ i thọ ng minh,“đi đư ng uý nghi như mọ  t Họ ậ thườ ng, thĩ ch chu  nhie u kinh 

Phậ  t như Thậ ng mậ n kinh, Phậ p Họậ kinh… O ng cọ n họậ ng dường đậ ọ Phậ  t, bận hậ nh 

che  đọ   cậ p bậ  c chọ cậ c quận” (Chuyện những biểu hiện khác thường của Thánh đức thái 

tử, quýe n Thườ ng). Hĩ nh ậ nh Thậ nh đư c thậ i tư  đậ  the  hie  n mọ i quận he   sọng hậ nh Phậ  t 

- Nhọ. Ne u như Phậ  t giậ ọ đọ ng vậi trọ  ne n tậ ng trọng vie  c tu dườ ng đậ ọ đư c vậ  trĩ  tue   

tậ m linh: “đi đư ng uý nghi như mọ  t Họ ậ thườ ng”, thĩ  Nhọ giậ ọ đi nh hườ ng chọ vie  c cu ng 

cọ  trậ  t tư  xậ  họ  i vậ  tri  quọ c: “bận hậ nh che  đọ   cậ p bậ  c chọ cậ c quận”. Đie u nậ ý phậ n ậ nh 

xu hườ ng phọ  bie n trọng tư tườ ng Đọ ng Á  trung đậ i, trọng đọ  Phậ  t giậ ọ đườ c xem lậ  

phường tie  n tu dườ ng nhậ n tậ m, cọ n Nhọ giậ ọ thie t lậ  p he   thọ ng le  nghi vậ  the  che  chĩ nh 

tri  nhậ m duý trĩ  trậ  t tư  xậ  họ  i. Sư  ke t hờ p nậ ý giu p bọ  sung, họậ n thie  n lậ n nhậu tre n cọn 

đườ ng xậ ý dư ng hĩ nh mậ u mọ  t ngườ i ậnh hu ng lý  tườ ng. Tư  đậ ý, chuậ n mư c đậ ọ đư c cu ậ 

giậi cậ p thọ ng tri  cu ng đườ c xậ c lậ  p, bậ  c tri  vĩ  phậ i lậ  ngườ i vư ậ cọ  tậ m lọ ng tư  bi, đư c 

đọ  , vư ậ cọ  bậ n lĩ nh đie u hậ nh xậ  họ  i. 

Trọng Chuyện Ỷ thế làm quan, cai trị dân không hợp đạo lý, bị quả báo tội chết, 

Furumậrọ dọ cậ  ý chư c quýe n đậ  bọ c lọ  t, ti ch thu phi lý  tậ i sậ n, cu ậ cậ i cu ậ dậ n, sậu khi 
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che t đậ  phậ i chi u nhie u cư c hĩ nh hậ  khậ c ờ  Die m Mậ Vường. Cậ u chuýe  n khọ ng dư ng lậ i 

ờ  vie  c phe  phậ n đậ ọ lậ m quận mậ  chuýe n sậng cờ che  trư ng phậ t vậ  cư u chuọ  c theọ trie t 

lý  Phậ  t giậ ọ. Vie  c Furumậrọ nhờ  Hinọ Kimi giu p che p kinh Phậ p Họậ đe  đườ c thậ tọ  i 

minh chư ng chọ thuýe t Nghie  p bậ ọ vậ  Luậ n họ i cọ t lọ i cu ậ nhậ  Phậ  t. Đậ  c bie  t, hậ nh đọ  ng 

cu ậ Thie n họậ ng khi “mờ i bọ n vi  kinh sư đe n che p kinh Phậ p Họậ, mờ  Phậ p họ  i lờ n ờ  

cung Nậrậ” the  hie  n sư  ke t hờ p giư ậ quýe n lư c the  tu c (Nhọ giậ ọ) vậ  quýe n lư c tậ m linh 

(Phậ  t giậ ọ). Thie n họậ ng - bie u tườ ng cu ậ trậ  t tư  chĩ nh tri  Nhọ giậ ọ - sư  du ng nghi le  

Phậ  t giậ ọ đe  thậnh tậ ý tọ  i lọ i, cu ng cọ  đậ ọ đư c xậ  họ  i chĩ nh lậ  bie u hie  n cu ậ mọ  hĩ nh Nhọ 

- Phậ  t sọng hậ nh. Lờ i ke t khọ ng chĩ  mọ  t lậ n nư ậ khậ ng đi nh ngườ i lậ m quận sọ ng trậ i 

vờ i đậ ọ lý  cu ng se  phậ i chi u nhậ n quậ  bậ ọ ư ng: “Đậ ọ lý  nhậ n quậ  khọ ng the  khọ ng cọ ” 

mậ  cọ n tọ ng ke t mọ i quận he   bọ  trờ  giư ậ hậi he   tư tườ ng Phậ  t - Nhọ. 

Mọ i quận he   mậ  t thie t giư ậ Phậ  t giậ ọ vậ  Nhọ giậ ọ trọng đậ ọ đư c họ c phường Đọ ng 

cọ n the  hie  n ờ  vie  c cọi trọ ng chư  hie u. Trọng Hie u kinh, Khọ ng Tư  đậ  khậ ng đi nh: “Hie u 

dậ , thie  n chi bậ n dậ ” (Hie u lậ  gọ c cu ậ mọ i đie u thie  n). Cọn ngườ i lý  tườ ng trườ c he t lậ  

cọn ngườ i hie u thuậ  n trọng giậ đĩ nh, tư  đọ  mờ  rọ  ng rậ phậ m tru  trung hie u trọng mọ i 

quận he   vờ i cọ  ng đọ ng. Nhọ giậ ọ xem hie u lậ  hậ t nhậ n quận trọ ng hĩ nh thậ nh ne n phậ m 

chậ t cu ậ ngườ i quậ n tư , lậ  gọ c cu ậ “đư c” vậ  lậ  ne n tậ ng cu ậ “giậ ọ”. Đe  cậọ tậ m quận trọ ng 

cu ậ chư  hie u, Phậ  t giậ ọ cu ng khậ ng đi nh thờ  chậ, kĩ nh me  chĩ nh lậ  thư c hậ nh cọn đườ ng 

tu chư ng. Trọng Nhật Bản linh dị ký, Chuyện một người chuyên tâm đọc kinh Pháp Hoa ke  

ve  vie  c chậ ng trậi đườ c bậ ọ mọ  ng đậ  tĩ m lậ i đườ c chậ me  cu ậ mĩ nh ờ  kie p trườ c vậ  khọ ng 

bậọ giờ  que n vie  c bậ ọ hie u chậ me : 

Tuyệt thay dòng họ Kusakabe 

Tụng kinh cầu đạo 

Trải qua hai đời 

Quá khứ hiện tại 

Niệm kinh Pháp Hoa 

Báo hiếu hai cha 

Danh thơm truyền mãi. 

Be n cậ nh đọ , Nhật Bản linh dị ký cu ng cọ  nhie u cậ u chuýe  n ke  ve  luậ  t nhậ n quậ  bậ ọ 

ư ng dậ nh chọ như ng đư ậ cọn bậ t hie u, ngườ c đậ i chậ me . Trọng Chuyện người đàn ông 

tàn ác không kính dưỡng mẹ bị quả báo tội chết, Miýậsu lậ  họ c sinh cu ậ Dậigậkurýọ  (Đậ i 

họ c lie u) đậ  tư ng đọ c kinh đie n Nhọ giậ nhưng khọ ng nuọ i dườ ng me . Cọ  mọ  t lậ n bậ  me  

vậý thọ c nhưng chưậ trậ  đườ c, ọ ng quờ  trậ ch vậ  đọ i trậ  lậ i. Như ng ngườ i khậ ch khi thậ ý 
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“me  ngọ i dườ i đậ t, cọn nậ m tre n giườ ng” đậ  khuýe n nhu : “Tậ i sậọ cậ  u lậ i cọ  the  lậ m trậ i 

đậ ọ hie u như vậ  ý? Cậ  u hậ ý xem ngườ i khậ c cu ng cọ  ngườ i vĩ  chậ me  mậ  xậ ý thậ p, tậ ọ 

Phậ  t tườ ng, che p kinh, ậ n cậ n mờ i cậ c sư ve  lậ m le  vậ ọ hậ . Nhậ  cậ  u giậ u cọ , nhie u thọ c 

gậ ọ chọ vậý, lờ i lậ i lậ m, vậ  ý mậ  vậ n lậ m trậ i đậ ọ thậ nh hie n, khọ ng phu ng dườ ng chọ me  

chu đậ ọ”. Miýậsu bọ  ngọậ i tậi như ng lờ i khuýe n đọ , ve  sậu, tậ m trĩ  họậ ng lọậ n, nhậ  cư ậ bi  

thie u ru i, khọ ng cọ n chọ  nường thậ n, bi  đọ i re t đe n che t. Hậ nh vi bậ t hie u đi ngườ c lậ i 

vờ i chuậ n mư c đậ ọ đư c Nhọ giậ đe  rọ i nhậ  n ke t cu c bi thậ m chĩ nh lậ  minh chư ng chọ luậ  t 

nhậ n quậ  bậ ọ ư ng cu ậ nhậ  Phậ  t. Nhọ giậ ọ cung cậ p chuậ n mư c đậ ọ đư c ve  mọ i quận he   

cọn ngườ i theọ “ngu  luậ n” cọ n Phậ  t giậ ọ bọ  sung cờ che  “nhậ n quậ ” nhậ m đậ m bậ ọ chuậ n 

mư c đậ ọ đư c ậ ý đườ c tuậ n thu . Sọng sọng đọ , truýe  n cọ n the  hie  n quận đie m: ngườ i cọn 

hie u thậ ọ khọ ng chĩ  phu ng dườ ng chậ me  theọ đậ ọ đư c Nhọ họ c mậ  cọ n phậ i thư c hậ nh 

Phậ  t phậ p (xậ ý thậ p, tậ c tườ ng Phậ  t, che p kinh…) đe  đậ t đườ c sư  bậ ọ hie u đu  đậ ý. 

Trọng Lĩnh Nam chích quái, Truyện Đầm Nhất Dạ, Chư  Đọ ng Tư  đườ c mie u tậ  lậ  

ngườ i cọn hie u thuậ  n, mậ  c du  trườ c khi mậ t, chậ cọ  dậ  n dọ : “Vĩ  chậ cọ  be  nh ne n đe  trậ n 

mậ  chọ n, giư  lậ i khọ  chọ cọn đi đậ u khọ i xậ u họ ” tuý nhie n khi chậ mậ t, Chư  Đọ ng Tư  vậ n 

lậ ý khọ  lie  m chọ chậ rọ i mờ i chọ n. Khi Hu ng Vường chọ rậ ng cọn gậ i lậ m lọậ n, mậng quậ n 

đi đậ nh, Tie n Dung cườ i nọ i vờ i quậ n thậ n: “Vie  c đọ  khọ ng phậ i dọ tậ lậ m mậ  dọ trờ i xui 

ne n, sọ ng che t dọ trờ i, cọn nậ ọ dậ m chọ ng chậ, phậ n bọ  i le  phậ i, mậ  c chọ che m gie t”.  

Dườ i lậ ng kĩ nh Phậ  t giậ ọ, đậ ọ hie u khọ ng chĩ  giờ i hậ n ờ  chậ me  hie  n tie n mậ  mờ  

rọ  ng thậ nh trậ ch nhie  m tri ậ n vậ  bậ ọ ậ n vờ i tư  sinh phu  mậ u muọ n đờ i quậ quận nie  m 

Tư  trọ ng ậ n (ậ n chậ me , ậ n Tậm bậ ọ, ậ n quọ c giậ, ậ n chu ng sinh). Chi tie t dậ n lậ ng xu m 

lậ i gọm gọ p cờm ậ ọ nuọ i Đọ ng Thie n Vường khi ngườ i me  kie  t sư c chĩ nh lậ  bie u tườ ng 

chọ sư  cưu mậng cu ậ ậ n chu ng sinh. Nhờ  nguọ n dườ ng chậ t tư  cọ  ng đọ ng, cậ  u be  vườn 

mĩ nh thậ nh trậ ng sĩ , de p tận giậ  c ngọậ i xậ m. Hậ nh đọ  ng xậ  thậ n bậ ọ ve   nọn sọ ng ậ ý khọ ng 

chĩ  lậ  tinh thậ n trung nghĩ ậ thọ ng thườ ng, mậ  chĩ nh lậ  sư  hie  n thư c họ ậ vie  c đe n đậ p 

đọ ng thờ i ậ n quọ c giậ vậ  ậ n chu ng sinh, nậ ng tậ m chư  hie u le n đĩ nh cậọ cu ậ tinh thậ n 

nhậ  p the  vậ  đậ i nguýe  n cư u đọ   theọ the  giờ i quận Phậ  t giậ ọ. 

Phậ  t giậ ọ du  cọ  như ng giậi đọậ n phậ t trie n mậ nh me , giư  vi  trĩ  quận trọ ng trọng 

vie  c tậ ọ lậ  p cậ c he   giậ  tri  vậ n họ ậ tinh thậ n, nhưng nọ  khọ ng the  tậ ch rậ rie ng bie  t vậ  the  

che  họ ậ đe  vườn le n vi  trĩ  đọ  c tọ n mậ  vậ n phậ i tọ n trọ ng che  đọ   xậ  họ  i đườ c tọ  chư c theọ 

mọ  hĩ nh Nhọ giậ ọ, tọ n tậ i sọng hậ nh vờ i Nhọ giậ ọ, Đậ ọ giậ ọ vậ  cậ c tĩ n ngườ ng dậ n giận 

khậ c. Lý  thuýe t cu ậ Phậ  t giậ ọ khọ ng đe  cậ  p tờ i chĩ nh tri , dọ đọ  đe  đie u hậ nh đậ t nườ c cậ n 

phậ i sư  du ng như ng giậ i phậ p chĩ nh tri  - xậ  họ  i ngọậ i Phậ  t giậ ọ, đậ  c bie  t lậ  cậ c tư tườ ng, 

họ c thuýe t Nhọ giậ ọ. Sư  tie p thu vậ  the  hie  n cậ c họ c thuýe t tre n tinh thậ n dung hờ p khie n 
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cậ c tậ c phậ m cọ  sư  đận xen mậ  t thie t giư ậ Phậ  t giậ ọ vậ  Nhọ giậ ọ. Trọng lờ i tư ậ cu ậ Nhật 

Bản quốc hiện báo thiện ác linh dị ký, quýe n trung, thie n sư Keikậi nhậ  n đi nh: 

“Chu ng sinh trờ  ve  trọng tậm giờ i như bậ nh xe luậ n họ i. Phậ i quậ lu c đậ ọ, 

như cậ nh be ọ di đọ  ng. Che t chọ  nậ ý lậ i sinh rậ chọ  kiậ, phậ i chi u muọ n vậ n khọ  

cư c. Dọ gậ ý ậ c mậ  bi  đưậ đe n nời khọ  cư c, vĩ  lậ m vie  c thie  n mậ  đườ c thậ c nời ận 

lậ c ti nh thọ . Tậ m lọ ng tư  bi cọ  the  thuậ n phu c chọ họ  dư  ngọ i tre n đu i, ýe u thường 

sinh vậ  t sọ ng tờ i mư c cọ  the  chọ chim đậ  u tre n đậ u. Bậ ý vie  c thie  n cu ậ Mậ nh 

Thườ ng Quậ n vậ  bậ đư c thie  n cu ậ Lọ  Cung lậ  ý  nọ i vie  c nậ ý vậ  ý” [Nguýe n Thi  Oậnh, 

1999:187]. 

3.2. Sự hòa đồng giữa Phật giáo và Đạo giáo (hay Thần đạo) 

Thậ n đậ ọ lậ  tọ n giậ ọ lậ u đờ i đườ c ngườ i Nhậ  t tọ n kĩ nh vậ  lưu giư . Thậ n đậ ọ the  hie  n 

nie m tin cu ậ cọn ngườ i vậ ọ cậ c đọ i tườ ng sie u nhie n vậ  như ng đie u bĩ  ậ n, ký  lậ  trọng tư  

nhie n theọ quận nie  m “vậ n vậ  t hư u linh”. Theọ quận nie  m cu ậ Thậ n đậ ọ, mọ i sư  vậ  t tre n 

the  giờ i đe u cọ  sư  sọ ng, linh họ n vậ  trọng tư  nhie n luọ n tọ n tậ i cậ c vi  thậ n cọ  sư c mậ nh linh 

die  u. Tuý khọ ng đậ  t rậ như ng đie u le   bậ t buọ  c ngườ i theọ đậ ọ phậ i tuậ n theọ, Thậ n đậ ọ vậ n 

đem đe n như ng giậ  tri , chuậ n mư c vậ  gọ p phậ n hĩ nh thậ nh ne n cậ c phậ m chậ t tọ t đe p. 

Trườ c khi Phậ  t giậ ọ du nhậ  p vậ ọ Nhậ  t Bậ n, Thậ n đậ ọ gậ n như chie m vi  trĩ  đọ  c tọ n, 

cậ c họậ t đọ  ng tậ m linh chu  ýe u dư ậ tre n he   thọ ng quận nie  m vậ  tĩ n ngườ ng cu ậ Thậ n 

đậ ọ. Khọậ ng nậ m 552, Phậ  t giậ ọ truýe n vậ ọ Nhậ  t Bậ n, phậ t trie n nhậnh chọ ng vậ  sọng 

hậ nh vờ i Thậ n đậ ọ. Trọng Chuyện chú bé có sức mạnh nhờ sự trả ơn của thần Sấm, ngườ i 

nọ ng dậ n dọ thậ che t chọ thậ n Sậ m ne n đườ c thậ n bận chọ đư ậ cọn. Đư ậ tre  nậ ý khi lậ m 

tie u ờ  chu ậ Gậngọ đậ  giu p cậ c sư tậ ng bậ t đườ c quý  - vọ n lậ  linh họ n cu ậ mọ  t ke  hậ u ậ c - 

tre n gậ c chuọ ng chu ậ vậ  trờ  thậ nh Ubậsọku. Sậu khi xuậ t giậ đậ c đậ ọ, Ubậsọku đườ c đậ  t 

te n lậ  Phậ p sư Dọjọ. Quậ  trĩ nh tư  đư ậ cọn đườ c thậ n bận chọ đe n mọ  t thie n sư xuậ t giậ 

đậ c đậ ọ đậ  the  hie  n sờ i dậ ý lie n ke t mậ  t thie t giư ậ Thậ n đậ ọ vậ  Phậ  t giậ ọ. Ne u Thậ n đậ ọ 

đem đe n sư c mậ nh ne n tậ ng đe  cọ  the  hậ ng phu c quý  dư , thĩ  Phậ  t giậ ọ giu p chu  be  họậ n 

thie  n tậ m linh. Ngậý cậ  khi cọ  nguọ n gọ c tư  thậ n linh, cọn ngườ i vậ n cậ n tu hậ nh theọ 

Phậ  t giậ ọ đe  đậ t giậ  tri  giậ i thọậ t cậọ nhậ t. Tường tư , Chuyện người con gái sinh ra từ cục 

thịt, tu hành Phật pháp, giáo hóa chúng dân cu ng phậ n ậ nh hậ nh trĩ nh tư  mọ  t sinh linh 

ký  di  đe n mọ  t nhậ  tu hậ nh Phậ  t đậ ọ. Vờ  cu ậ Tọýọbuku nọ Hirọgimi hậ  sinh mọ  t cu c thi t 

giọ ng quậ  trư ng chim; khi vọ  ngọậ i bọ c thi t nư t vờ , xuậ t hie  n mọ  t cọ  gậ i “đậ u sậ t vờ i thậ n, 

khọ ng cọ  cọ  như ngườ i thườ ng, thậ n tọ gậ n bậ thườ c nậ m tậ c”. Tuý nhie n, cọ  be  lậ i vọ  

cu ng thọ ng minh, họậ t bậ t, “mờ i bậ ý tuọ i đậ  đọ c đườ c kinh Phậ p Họậ vậ  kinh Bậ t Thậ  p 

Họậ Nghie m”. Cọ  phậ t nguýe  n cậ t tọ c xuậ t giậ tu hậ nh Phậ  t đậ ọ, giậ ọ họ ậ chu ng sinh. 
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Ngườ c lậ i, như ng ngườ i bĩ nh thườ ng du  khọ ng xuậ t giậ tu hậ nh theọ Phậ  t giậ ọ 

nhưng giư  lọ i sọ ng thậnh đậ m, thuậ n khie t cu ng cọ  the  họ ậ thậ nh thậ n tie n: “Ngườ i bĩ nh 

thườ ng ờ  nhậ  sọ ng ngậý thậ ng, thậnh đậ m, giư  gĩ n sậ ch se  nời thờ  Phậ  t thĩ  cu ng cọ  the  

hườ ng ngu  phu c” (Chuyện người phụ nữ đức hạnh có tấm lòng cao khiết được ăn cỏ tiên 

bay lên trời). Phậ  t giậ ọ đậ  tie p nhậ  n vậ  giậ i thĩ ch hie  n tườ ng “thậ nh tie n” trọng Thậ n đậ ọ, 

xem đọ  lậ  “quậ ” tọ t đe p dậ nh chọ như ng ngườ i sọ ng đậ ọ đư c. Nhie u cậ u chuýe  n trọng 

Nhật Bản linh dị ký cu ng khuýe n cọn ngườ i thậ nh tậ m phậ t nguýe  n, tu dườ ng theọ Phậ  t 

giậ ọ đe  đậ t ke t quậ  tọ t đe p, như: Chuyện nhờ cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát được báo đền, 

Chuyện cô gái mồ côi kính tượng đồng Quan Âm được hiện báo có điềm kỳ lạ, Chuyện nhà 

sư siêng tụng niệm kinh Bát Nhã Tâm được ứng nghiệm… 

Chuyện vương nữ nghèo túng kính tin tượng nữ thần Kichijo được báo ứng phậ n ậ nh 

hie  n tườ ng đọ ng nhậ t giư ậ Phậ  t giậ ọ vậ  Thậ n đậ ọ trọng tư tườ ng Nhậ  t Bậ n thờ i trung 

đậ i. Vậ ọ thờ i thie n họậ ng Shọmu, cọ  hậi mười bậ vường hậ u cu ng ke t bậ n, trọng đọ  cọ  

mọ  t vường nư  (cọn gậ i họậ ng tọ  c) nghe ọ tu ng “dọ quậ  bậ ọ cu ậ kie p trườ c”, đậ  thậ nh tậ m 

cậ u khậ n nư  thậ n Kichijọ bận chọ cu ậ cậ i đe  đậ i mọ i ngườ i. Sậu đọ , cọ  bie t rậ ng nhờ  đư c 

Bọ  Tậ t cậ m ư ng lờ i cậ u nguýe  n mậ  trờ  ne n giậ u cọ . Cậ u chuýe  n đậ  t rậ mọ i lie n he   thu  vi : 

vường nư  “thậ nh tậ m cậ u khậ n nư  thậ n Kichijọ” nhưng lậ i đườ c “Bọ  Tậ t cậ m ư ng lờ i cậ u 

nguýe  n”. Sư  chuýe n họ ậ tư  “nư  thậ n Kichijọ” sậng “Bọ  Tậ t” chĩ nh lậ  bie u hie  n cu ậ quận 

nie  m Shinbutsu-shugo (神仏習合) - sư  ke t hờ p giư ậ Thậ n vậ  Phậ  t. Du  vường nư  cọ  đi ậ vi  

cậọ quý , vậ n khọ ng the  chọ ng lậ i nghie  p lư c mậ  phậ i chi u nghe ọ tu ng “dọ quậ  bậ ọ cu ậ 

kie p trườ c” theọ quận nie  m Nghie  p bậ ọ - nhậ n quậ . Tuý nhie n, sư  thậ nh tậ m cậ u khậ n 

nư  thậ n Kichijọ theọ cờ che  cậ m ư ng cu ậ Thậ n đậ ọ giu p cọ  đậ t ke t quậ  tọ t đe p. Ne u 

Nghie  p bậ ọ cu ậ Phậ  t giậ ọ thườ ng đườ c xem xe t trọng nhie u kie p, thĩ  vie  c cậ u khậ n Thậ n 

đậ ọ cậ m ư ng cọ  the  xậ ý rậ tư c thờ i trọng hie  n tậ i. Nghie  p bậ ọ cu ậ Phậ  t giậ ọ giậ i thĩ ch 

nguýe n nhậ n sậ u xậ, cậ m ư ng Thậ n đậ ọ cung cậ p phường thư c họ ậ giậ i vậ  Bọ  Tậ t lậ  trung 

giận ke t nọ i hậi he   thọ ng tọ n giậ ọ. Sư  ke t hờ p nậ ý tậ ọ ne n mọ  t mọ  hĩ nh nhậ n quậ  mờ i 

giư ậ quận nie  m nghie  p bậ ọ cu ậ Phậ  t giậ ọ (kie p trườ c) vậ  cậ m ư ng Thậ n đậ ọ (kie p nậ ý), 

linh họậ t vậ  ư ng du ng hờn cậ  Phậ  t giậ ọ vậ  Thậ n đậ ọ thuậ n tu ý. 

Đậ ọ giậ ọ trọng thuýe t thọậ i thườ ng lậ  Đậ ọ giậ ọ dậ n giận, cọ  đọ i chu t khậ c bie  t vờ i 

Đậ ọ giậ ọ chĩ nh thọ ng. Sọ vờ i Đậ ọ giậ ọ chĩ nh thọ ng, đậ ọ giậ ọ dậ n giận cọ  sư  họ ậ quýe  n 

mậ  t thie t vờ i tĩ n ngườ ng bậ n đi ậ hờn, nọ i bậ  t ờ  vie  c tọ n thờ  cậ c vi  thậ n, cậ c ậnh hu ng 

dậ n tọ  c như Lậ c Lọng Quậ n, Mận Nường, thậ n Lọng Nhậ n, Như Nguýe  t, Sý  Vường, 

Thậ nh Giọ ng… Đậ ọ giậ ọ trọng Lĩnh Nam chích quái khọ ng họậ n tọậ n nguýe n mậ u tư  

Trung Quọ c mậ  đậ  đườ c Vie  t họ ậ; cậ c cậ u chuýe  n gậ n ýe u tọ  thậ n tie n vờ i đi ậ dậnh đậ  c 

trưng như sọ ng Tọ  Li ch, nu i Tậ n Vie n, Gie ng Vie  t, Đậ m Nhậ t Dậ … Hĩ nh tườ ng cậ c vi  
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thậ n đườ c xậ ý dư ng phu  hờ p vậ n họ ậ vậ  tậ m thư c ngườ i Vie  t: Lậ c Lọng Quậ n (tọ  tie n), 

Sờn Tinh, Thu ý Tinh (thậ n nu i, thậ n nườ c)… Ne u Đậ ọ giậ ọ Trung Quọ c nhậ n mậ nh chu  

trường xuậ t the , xậ rờ i trậ n tu c đe  tu luýe  n thậ nh tie n, thĩ  Đậ ọ giậ ọ Vie  t Nậm lậ  sư  ke t 

hờ p hậ i họ ậ giư ậ xuậ t the  vậ  nhậ  p the . Thậ nh Giọ ng họậ n thậ nh sư  me  nh cư u nườ c 

trườ c khi bậý le n trờ i; Chư  Đọ ng Tư  vậ  Tie n Dung lậ  ngườ i hie u thậ ọ, sọ ng đậ ọ đư c vậ  

cọ  trậ ch nhie  m vờ i cọ  ng đọ ng. 

He   tư tườ ng Đậ ọ giậ ọ cọ  nhie u đie m giậọ thọậ vờ i Phậ  t giậ ọ. Dọ đọ , đọ i khi hậi luọ ng 

tư tườ ng thậ m nhậ  p, chuýe n họ ậ lậ n nhậu, hĩ nh thậ nh như ng tậ c phậ m vư ậ mậng ậ m 

hườ ng Phậ  t giậ ọ, vư ậ phậ ng phậ t sậ c mậ u huýe n die  u, ký  ậ ọ cu ậ Đậ ọ giậ ọ dậ n giận. Nhie u 

nhậ n vậ  t trọng Lĩnh Nam chích quái lậ  sư  họ ậ thậ n cu ậ thậ n tie n vờ i cậ c phe p bie n họ ậ 

thậ n thọ ng: “Án Dường Vường ngậ ý nậ ọ cu ng rậ nu i phĩ ậ đọ ng đư ng chờ , chờ t thậ ý Giậng 

sư  lậ  ru ậ vậ ng tư  phĩ ậ đọ ng đư ng tre n mậ  t nườ c, cọ  the  nọ i tie ng ngườ i tư  xưng lậ  vường 

sư , cọ  the  bie t rọ  vie  c trờ i đậ t ậ m dường quý  thậ n” (Truyện Cổ Rùa vàng). Trọng cậ c 

truýe  n như Truyện Ứng thiên hóa Dục Hậu Thổ thần, Truyện Hồng Thánh Đại thần vương, 

Truyện Uy linh Bạch Hạc thần từ… đe u thậ ý sư  tường giậọ giư ậ cọn ngườ i vậ  thậ n linh, 

thườ ng thọ ng quậ giậ c mờ. Hậ u he t cậ c vi  thậ n đe u cọ  cọ ng giu p vuậ quận de p giậ  c, giư  

ýe n bờ  cọ i, gọ p phậ n đem đe n đờ i sọ ng thậ i bĩ nh thi nh tri  chọ muọ n dậ n. Trọng Truyện 

Minh ứng Cổ Sở thần từ, Lý  Phu c Mận, trung thậ n cu ậ Lý  Nậm Đe , sậu khi đườ c Lý  Thậ i 

Tọ  lậ  p đe n mie u đậ  ngậ n chậ  n vọ  ngư ậ xậ m lườ c cu ậ giậ  c Thậ t Dậ t, de p nghi ch tậ  c 

phường Bậ c, đườ c xem lậ  “Thie  n linh thậ n”. 

Nhĩ n chung, trọng Lĩnh Nam chích quái, Phậ  t giậ ọ vậ  Đậ ọ giậ ọ cọ  sư  sọng hậ nh vậ  

giậọ thọậ, trọng đọ  Đậ ọ giậ ọ đườ c Vie  t họ ậ mậ nh me  gậ n lie n vờ i tĩ n ngườ ng dậ n giận 

bậ n đi ậ. Du  mọ  t truýe  n cọ  cậ  Phậ  t vậ  Đậ ọ, chu ng khọ ng họ ậ tận vậ ọ nhậu mậ  vậ n giư  bậ n 

sậ c rie ng, cu ng hườ ng tờ i mu c tie u chung: họậ n thie  n đậ ọ đư c, họ   quọ c ận dậ n, bậ ọ đe n 

cọ ng ờn tọ  tie n. Du  Phậ  t giậ ọ lậ  nguýe n nhậ n, đọ  ng cờ hậý phường hườ ng hậ nh đọ  ng, 

mu c tie u cuọ i cu ng khọ ng phậ i lậ  đậ c đậ ọ, nhậ  p Nie t bậ n mậ  lậ  “thậ nh tie n”, “ve  trờ i” theọ 

Đậ ọ giậ ọ. Thậ nh Giọ ng sậu khi đậ nh tận giậ  c Á n đậ  “cườ i ngư ậ sậ t bậý le n trờ i”; Tie n 

Dung, Chư  Đọ ng Tư  cu ng quậ n thậ n, binh lĩ nh, dậ n chu ng vậ  thậ nh quậ ch “bậ  t tung bậý 

le n trờ i” sậu khi giậ c ngọ   Phậ  t đậ ọ. 

Nhật Bản linh dị ký hườ ng tờ i mọ  hĩ nh Thậ n - Phậ  t nhậ t the  vờ i sư  dung chư ậ vậ  

họ ậ quýe  n giư ậ Phậ  t giậ ọ vậ  Thậ n đậ ọ, trọng đọ  Phậ  t giậ ọ chie m ưu the  rọ  rậ ng. Đie u nậ ý 

lậ  bờ i Thậ n đậ ọ chu  ýe u thư c hie  n chư c nậ ng nghi le  dậ n giận, khọ ng cọ  he   thọ ng giậ ọ lý , 

kinh đie n, hậý tọ  chư c giậ ọ họ  i ne n phậ n nậ ọ phu  thuọ  c vậ ọ Phậ  t giậ ọ. Tư  đọ , Phậ  t giậ ọ 

tie p nhậ  n cậ c vi  thậ n vậ ọ he   thọ ng vu  tru  quận vậ  lý  giậ i họ  như sư  hie  n thậ n tậ m thờ i 

cu ậ Phậ  t đe  phọ  đọ   chu ng sinh. Khọ ng chĩ  tie p nhậ  n cậ c vi  thậ n, Phậ  t giậ ọ Nhậ  t Bậ n cọ n 
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tậ i đi nh nghĩ ậ Thậ n đậ ọ: thậ n khọ ng cọ n lậ  thư c the  sie u vie  t tuýe  t đọ i mậ  vậ n chi u luậ n 

họ i vậ  cậ n Phậ  t phậ p đe  giậ i thọậ t. Nhie  m vu  cu ậ thậ n lậ  bậ ọ ve   Phậ  t phậ p vậ  phu ng sư  

Tậm bậ ọ (Chuyện kỳ lạ về pho tượng đất Hộ pháp phát sáng). 

3.3. Sự dung hợp của các tôn giáo với tín ngưỡng văn hóa dân gian bản địa 

Bên cạnh sự dung hòậ Phật - Nhọ và sự hòậ đồng Phật - Đạọ đã trình bàý ở trên, 

tậm giáọ còn thẩm thấu vàọ tín ngưỡng văn hóậ dân giận bản địa qua hệ thống tập tục, 

lễ nghi, quan niệm tâm linh truýền đời của cộng đồng, vốn tồn tại trước và sọng sọng 

với các hệ tư tưởng ngoại lậi. Đâý được xem là phường diện dung hợp thứ ba, thể hiện 

tập trung quậ hình tượng những bậc cậọ tăng vừậ đắc đạọ tu hành, vừậ thậm giậ đời 

sống chính trị - tâm linh của cộng đồng, cho thấý tôn giáọ ngọại lậi khi bén rễ vàọ một 

nền văn hóậ bản địậ luôn phải thích ứng, dung hòậ với tín ngưỡng và tâm thức dân 

gian sẵn có. 

Trong Lĩnh Nam chích quái, các truýện về thiền sư như Truyện Dương Không Lộ - 

Nguyễn Giác Hải, Truyện Từ Đạo Hạnh - Nguyễn Minh Không đã phần nàọ phản ánh mô 

hình dung hợp tậm giáọ Nho - Phật - Đạo trong tâm thức người Việt cổ trung đại. Ở 

Việt Nậm, vàọ buổi đầu kỷ nguýên độc lập, chùậ chiền đóng vậi trò là môi trường học 

thuật chủ yếu, cung cấp tầng lớp trí thức phục vụ quản lý, điều hành xã hội, tham gia kiến 

tạọ các giá trị truyền thống và nhận được nhiều ưu ái từ tầng lớp cầm quyền. Khi Phật 

giáọ được xem là nguýên tắc chỉ đạọ tâm linh chọ chính sự, nhiều thiền sư được mời làm 

cố vấn triều chính, tiêu biểu như Khuông Việt, Pháp Thuận, Vạn Hạnh… Ở Truyện Từ 

Đạo Hạnh - Nguyễn Minh Không khi Lý Thần Tông lâm bệnh, thiền sư Minh Không đã 

chữa bệnh chọ vuậ và được phọng làm Quốc sư. Thiền sư Giác Hải và Thông Huyền, sở 

hữu nhiều phép thần thông, cũng được vuậ Lý Nhân Tông ýêu quý và trọng dụng. Vua 

từng làm bài kệ tán rằng: 

Giác Hải tâm như hải 

Thông Huyền đạo hựu huyền 

Thần thông năng biến hóa 

Nhất Phật nhất thần tiên. 

Điều nàý chọ thấy, thiền sư - người tu tập theo Phật đạo - không chỉ giúp vuậ điều 

hành triều chính mà còn có khả năng linh ứng thần thông. Bài kệ không chỉ là lời khen 

ngợi tài năng của hai vị thiền sư mà còn thể hiện quận điểm tậm giáọ của triều đình nhà 

Lý: Phật và Đạọ đều là những cọn đường tu hành chân chính, có thể cùng tồn tại và bổ 

sung chọ nhậu trên tinh thần bình đẳng: “nhất Phật nhất thần tiên”.  
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Bên cạnh các truýện tích thiền sư, mô hình dung hợp tôn giáọ trọng tâm thức người 

Việt còn được thể hiện sâu sắc qua Truyện cổ Man Nương. Cuộc kỳ ngộ giữậ cậọ tăng Già 

Lậ Đồ Lê và nàng Mận Nường chính là điểm khởi đầu chọ quá trình dung hợp giữa Phật 

giáọ Ấn Độ với tín ngưỡng thờ Thần bản địa. Sự rậ đời của hệ thống Tứ Pháp (Pháp Vân, 

Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện) cùng năng lực cầu mưậ cứu hạn không chỉ mậng đậm màu 

sắc thần thông, biến hóậ củậ Đạọ giậ mà còn trở thành điểm tựậ tâm linh để các đấng 

quân vường (đại diện cho trật tự Nho gia) củng cố nền thái bình thịnh trị. Từ đó có thể 

khẳng định Nho - Phật - Đạọ khi vàọ đất Việt đã sớm hòậ quyện hữu cờ với tín ngưỡng 

dân giận tạọ nên một hệ tâm linh đậ nguýên nhưng hòậ hợp, phục vụ đắc lực chọ đời 

sống xã hội và sự hưng thịnh của quốc giậ dân tộc. 

Trong Nhật Bản linh dị ký, Chuyện kỳ lạ về người trung thần ít ham muốn, biết đủ, 

được các thần cảm ứng kể về Chunagon, một trung thần, đã thể hiện nguýên tắc nhân 

- quả và cảm ứng thần linh: ông từng cận gián vuậ tránh làm hại mùậ màng, lọ lắng cho 

đời sống dân chúng và làm nhiều việc thiện nên được Long thần giúp đỡ: mưậ chỉ rời 

trên ruộng củậ ông, không rời trên ruộng người khác. Một trung thần theo chuẩn mực 

đạọ đức Nhọ giáọ, làm nhiều việc thiện theo tinh thần Phật giáọ đã cảm ứng được thần 

linh. Hay truyện về En Ubasoku là người học vấn uýên thâm, kính tin Tậm bảọ và tu 

luyện theo kinh Khổng tước, chứng được pháp thuật linh nghiệm: “Mỗi lần cầu nguyện, 

ông cưỡi mâý ngũ sắc, bậý lên không trung cùng tụ họp với các tiên nhân nời tiên cung, 

vui chời ở thế giới vĩnh hằng, nằm nghỉ trên khu vườn đầý họậ, hít thở linh khí dọ mình 

nuôi dưỡng”, “ông còn có thể sai khiến được quỷ thần, tự do tự tại trong mọi việc” 

(Chuyện về người tu hành theo phép thần chú của Khổng tước Minh vương có sức mạnh 

kỳ lạ, biến thành tiên bay lên trời). Mối quan hệ mật thiết giữậ Nhọ giáọ, Phật giáọ và 

Thần đạọ nàý đã được Keikai khẳng định trong lời tựa Quyển thượng của Nhật Bản linh 

dị ký: “Ngậý cả trọng các đời Thiên họàng, có bậc Thiên họàng leọ lên đỉnh núi cậọ, nhìn 

xuống cảnh nghèọ khổ củậ dân mà động lòng thường xót, sống ở nời cung các thấm dột 

nước mưậ mà phủ dụ muôn dân. Cũng có họàng tử sinh ra vốn thông minh, có tài dự 

đọán trước tường lậi, một lúc nghe mười người tâu bàý, không bỏ sót lời nàọ. Hậi mười 

lăm tuổi đã được Thiên họàng mời giảng đọc Đại thừậ kinh. Các kinh điển dọ ông chú 

thích còn để lại muôn đời cho hậu thế. Cũng có vị phát nguýện kính tạọ tượng Phật nên 

được các vị thần trên trời thuận theo lời thỉnh cầu, các vị thần dưới đất mở cho xem 

khọ báu”.  

Nhọ giáọ và Phật giáọ không chỉ dung hợp hài hòậ với Thần đạo - tín ngưỡng tôn 

giáọ truýền thống của Nhật Bản mà còn tích hợp những giá trị đạọ đức, tư tưởng lâu đời 

củậ nhân dân. Nhiều truyện trong Nhật Bản linh dị ký thể hiện tầm quan trọng của việc 
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báọ đáp ờn nghĩậ như: Chuýện chú bé có sức mạnh nhờ sự trả ờn của thần Sấm; Chuyện 

chuộc rùa, làm việc phóng sinh được rùa trả ơn; Chuyện chuộc lại cua, ếch, làm việc phóng 

sinh được báo ơn… Lời kết trong Chuyện chiếc đầu lâu bị người và súc vật dẫm đạp được 

chuyển đi nơi khác linh ứng báo ơn một lần nữa nhắc nhở về nhân cách, đạo đức con người: 

“Phàm vọng linh của những người đã mất chỉ là đám xường trắng mà còn chẳng quên ờn 

nghĩậ, huống hồ những người còn sống như chúng tậ lẽ nàọ lại có thể quên ờn nghĩậ 

được chăng” (Chuyện chiếc đầu lâu bị người và súc vật dẫm đạp được chuyển đi nơi khác 

linh ứng báo ơn).  

Mọtif báọ ờn cũng xuất hiện trong Lĩnh Nam chích quái, ở Truyện Cổ giếng Việt, sau 

khi Thôi Vĩ cởi áọ đền dân làng, giúp tiên Mậ Cô thọát khỏi tai họậ đã được tiên Mậ Cô 

trậọ chọ bó ngải để “sậu thấý ậi có bướu chườm sẽ tan, tất được đại phú quý”. Tấm lòng 

từ bi củậ Thôi Vĩ ngậý lập tức được Mậ Cô cảm ứng và được bận phước báu, điều nàý rất 

gần với quan niệm gieọ nhân tốt sẽ gặt được quả lành củậ nhà Phật. Đạọ đức “đền ờn 

đáp nghĩậ” tốt đẹp còn hiện diện trong cả tư tưởng và hành động của thần linh. Nhiều 

thần linh sậu khi được lập miếu thờ phụng cũng dốc lòng, dốc sức giúp vuậ đánh bại 

quân xâm lược, góp phần đem lại cuộc sống ýên vui, thái bình chọ muôn dân (Truyện 

Thần minh chủ núi Đồng Cô, Truyện Đền thần minh ứng ở Cổ Sở). Các vị vua thời Lý - Trần 

đều thể hiện niềm tin vàọ sự phò trợ của Phật pháp và các vị thần đối với cờ đồ của tổ 

tiên và sự nghiệp xâý dựng, phát triển đất nước. Việc lập đàn khấn nguyện thần linh 

không chỉ với mục đích giữ ýên bờ cõi mà còn để đem đến cuộc sống tốt đẹp, ấm no cho 

muôn dân. Theọ Lĩnh Nam chích quái, thời Lý Anh Tông, khi đất nước gặp đại hạn, vua 

sai thiền sư Cảm Tịnh cầu mưậ và được cảm ứng, vua nằm mộng thấý hậi bà đội mũ phù 

dung, mặc áọ xậnh, thắt lưng đỏ nói: “Bọn thiếp là chị em phu nhân Nhị Trưng, phụng 

mệnh củậ Thượng Đế rậ làm mưậ” (Truyện Hai Bà Trưng Linh phu nhân). Truyện ứng 

thiên hóa Dục Hậu Thổ thần kể lại việc vua Thánh Tông đi chinh phạt Chiêm Thành, gặp 

mưậ tọ gió lớn, được nữ nhân tinh của trời đất báọ ứng giúp bình định giặc. Đến đời 

Trần Anh Tông, khắp nời hạn hán, vuậ sậi lập đàn cầu đảo, thần thác mộng chỉ dẫn cho 

vuậ: “Mộc thần có thần Câu mậng, thần ấý có thể làm rậ sấm sét mưậ gió”. Việc lập miếu 

thờ phụng thần linh phường thức thực hành lễ nghĩậ, sự tu hành, khấn nguyện chân 

thành cũng có tác dụng tạo ra sự linh ứng giữậ “thiên tâm” với “nhân tâm”. 

Vấn đề dung hợp tậm giáọ với tư tưởng đạọ đức truyền thống củậ dân tộc trong 

Lĩnh Nậm chích quái được thể hiện rõ nét trọng Truýện Đổng Thiên Vường, Thánh Gióng 

được mô tả với mọtif thậi giáng thần kỳ mậng âm hưởng Đạọ giáọ: “phú ông đã tuổi sáu 

mười sinh được một cọn trậi đã lên bậ tuổi chỉ biết ăn không biết nói, nằm ngửậ mà 

không dậý được”. Thế nhưng, chú bé lại có sức mạnh thần thông phi thường: “Chú bé 
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duỗi chân đứng dậy, hắt hời mười tiếng, thân thể to lớn, cậọ hờn mười trượng... Nói rồi 

cưỡi lên ngựa sắt, ngựa chồm dậý, hý vậng phi nhậnh như bậý, thọắt một cái đã tới trước 

quân củậ vuậ Ân”. Đận xen những yếu tố Đạọ giáọ tạo tiền đề mở đầu và kết thúc câu 

chuyện, ta vẫn thấý được sự xuất hiện củậ Nhọ giáọ quậ tinh thần trung hiếu, sẵn sàng 

ra trận để bảo vệ Tổ quốc. Đâý cũng chính là sự thể hiện chữ hiếu vẹn tròn trọng tư tưởng 

Phật giáọ: đáp đền ân quốc giậ và ân chúng sinh. Hình tượng Thánh Gióng còn là sự kế 

thừậ và tiếp nối truyền thống đánh giặc cứu nước củậ dân tộc. Việc Thánh Gióng trở 

thành thần hộ quốc sau khi bay về trời cho thấy sự khác biệt về bản chất: thần thánh Việt 

Nậm không rời bỏ trần thế mà tiếp tục che chở, phù hộ dân tộc. Điều nàý thể hiện mối 

quan hệ gắn bó mật thiết giữậ cọn người và thần linh trọng tín ngưỡng bản địa Việt Nam. 

Chính sự kết hợp hài hòậ giữậ Đạọ giáọ (xuất thân thần kỳ, có phép linh ứng, thần thông), 

nội dung đạọ đức Nho - Phật (trung - hiếu - nghĩậ, từ bi - đại nguyện) và tinh thần dân 

tộc (ýêu nước, thường dân) đã tạọ nên một mô hình văn hóậ độc đáọ, vừậ mậng tính phổ 

quát củậ tậm giáọ phường Đông, vừậ đậm đà bản sắc Việt Nam. 

Nhìn chung, văn học thuyết thoại trong Lĩnh Nam chích quái và Nhật Bản linh dị 

ký đều thể hiện xu hướng dung hợp linh hoạt giữậ các hệ tư tưởng, tôn giáọ. Vấn đề 

tậm giáọ không nguýên tắc, rập khuôn mà rộng mở, khậi phóng kết hợp khéọ léọ với 

tín ngưỡng bản địa. Cả hai bộ truyện đều phục vụ mục đích giáọ hóậ, hướng cọn người 

đến những giá trị đạọ đức tốt đẹp. Nhật Bản linh dị ký tập trung xâý dựng một xã hội 

trật tự và mối quan hệ hài hòậ giữa Phật giáọ và Thần đạọ cùng triết lý sống hòậ hợp 

với tự nhiên củậ người Nhật. Lĩnh Nam chích quái nhấn mạnh hờn về tinh thần ýêu 

nước, chống ngoại xâm. Các vị thần hộ quốc không chỉ là biểu tượng tôn giáọ mà còn 

nhắc nhớ về truyền thống giữ nước đầy tự hàọ củậ dân tộc. Sự dung hợp tậm giáọ trọng 

Nhật Bản linh dị ký và Lĩnh Nam chích quái đều đã thể hiện khả năng thích ứng và sáng 

tạo củậ hậi dân tộc, không bị đồng hóậ bởi hệ tư tưởng ngoại lậi mà biến chúng thành 

công cụ để khẳng định bản sắc riêng. Đâý không chỉ là những tác phẩm văn học giá trị 

mà còn là bản ghi chép sinh động về quá trình hình thành bản sắc dân tộc trọng dòng 

chảý văn hóậ phường Đông. 

KẾT LUẬN 

Quậ nghie n cư u Nhật Bản linh dị ký vậ  Lĩnh Nam chích quái dườ i gọ c đọ   dung hờ p 

tậm giậ ọ, cọ  the  ru t rậ như ng ke t luậ  n sậu: 

Thư  nhậ t, cậ  hậi tậ c phậ m đe u phậ n ậ nh hie  n tườ ng dung hờ p tậm giậ ọ - sư  họ ậ 

hờ p, đọ ng tọ n vậ  bọ  trờ  lậ n nhậu giư ậ bậ he   tư tườ ng Nhọ - Phậ  t - Đậ ọ (họậ  c Thậ n đậ ọ) 

trọng đờ i sọ ng tinh thậ n vậ  vậ n họ ậ xậ  họ  i thờ i trung đậ i. Dung hờ p tậm giậ ọ khọ ng chĩ  
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lậ  hie  n tườ ng trie t họ c hậý tọ n giậ ọ, mậ  cọ n đườ c thư c hie  n mọ  t cậ ch sọ ng đọ  ng trọng 

vậ n họ c thuýe t thọậ i, quậ đọ  hườ ng cọn ngườ i tờ i lọ i sọ ng đậ ọ đư c, nhậ n vậ n vậ  ý  thư c 

trậ ch nhie  m vờ i cọ  ng đọ ng. 

Thư  hậi, ờ  Nhật Bản linh dị ký, mọ  hĩ nh dung hờ p tậm giậ ọ chu  ýe u bie u hie  n quậ 

Thậ n - Phậ  t nhậ t the , trọng đọ  Phậ  t giậ ọ chie m vậi trọ  ne n tậ ng, cọ n Thậ n đậ ọ đậ m nhậ  n 

chư c nậ ng nghi le  vậ  họ  trờ  tậ m linh. Sư  dung hờ p nậ ý tậ ọ rậ mọ  t he   thọ ng lý  giậ i the  giờ i 

vư ậ sie u hĩ nh vư ậ gậ n gu i, vư ậ đi nh hườ ng đậ ọ đư c vư ậ cu ng cọ  quýe n lư c chĩ nh tri , phậ n 

ậ nh quậ  trĩ nh Phậ  t giậ ọ họ ậ nhậ  p vờ i vậ n họ ậ bậ n đi ậ vậ  Nhọ giậ ọ trọng đờ i sọ ng trie u 

đĩ nh cu ng như dậ n giận. 

Thư  bậ, trọng Lĩnh Nam chích quái, dung hờ p tậm giậ ọ mậng sậ c thậ i Vie  t họ ậ rọ  

ne t, vờ i sư  họ ậ đọ ng giư ậ Nhọ - Phậ  t - Đậ ọ vậ  tĩ n ngườ ng dậ n giận bậ n đi ậ. Phậ  t giậ ọ đi nh 

hườ ng tậ m linh, Nhọ giậ ọ duý trĩ  chuậ n mư c đậ ọ đư c xậ  họ  i, cọ n Đậ ọ giậ ọ gậ n lie n vờ i 

truýe n thọ ng thờ  cu ng tọ  tie n vậ  cậ c vi  thậ n linh. Sư  dung hờ p nậ ý khọ ng họ ậ tận cậ c 

thậ nh tọ , mậ  tậ ọ rậ mọ  t he   thọ ng giậ  tri  linh họậ t, phu c vu  cậ  đờ i sọ ng cậ  nhậ n, giậ đĩ nh 

vậ  cọ  ng đọ ng, đọ ng thờ i phậ n ậ nh tĩ nh chậ t nhậ  p the  phu c vu  xậ  họ  i tre n tinh thậ n “tọ t 

đậ ọ đe p đờ i” cu ậ vậ n họ ậ Vie  t Nậm. 

Thư  tư, vie  c sọ sậ nh hậi tậ c phậ m chọ thậ ý, mậ  c du  dung hờ p tậm giậ ọ ờ  Nhậ  t Bậ n 

vậ  Vie  t Nậm cọ  như ng khậ c bie  t ve  mọ  hĩ nh, vậi trọ  vậ  mư c đọ   ậ nh hườ ng cu ậ tư ng tọ n 

giậ ọ, nhưng đe u hườ ng tờ i cu ng mọ  t mu c tie u: xậ ý dư ng the  giờ i quận, nhậ n sinh quận 

vậ  chuậ n mư c đậ ọ đư c hậ i họ ậ, giu p cọn ngườ i nhậ  n thư c đườ c mọ i quận he   giư ậ nhậ n 

quậ , đậ ọ đư c vậ  trậ  t tư  xậ  họ  i, đọ ng thờ i dung họ ậ ýe u tọ  ngọậ i lậi vờ i vậ n họ ậ bậ n đi ậ. 

Tọ m lậ i, Nhật Bản linh dị ký vậ  Lĩnh Nam chích quái khọ ng chĩ  lậ  như ng khọ tậ ng 

vậ n họ c quý  giậ , mậ  cọ n lậ  minh chư ng sọ ng đọ  ng chọ hie  n tườ ng dung hờ p tậm giậ ọ 

trọng vậ n họ ậ Đọ ng Á . Nghie n cư u nậ ý khậ ng đi nh vậi trọ  cu ậ dung hờ p tậm giậ ọ trọng 

vie  c hĩ nh thậ nh cậ c giậ  tri  vậ n họ ậ - tinh thậ n phọng phu , đậ dậ ng, đọ ng thờ i gọ p phậ n 

lậ m sậ ng tọ  cờ che  tie p bie n vậ n họ ậ giư ậ cậ c quọ c giậ đọ ng vậ n, giư ậ tọ n giậ ọ vậ  tĩ n 

ngườ ng bậ n đi ậ, mờ  rậ hườ ng nghie n cư u lie n ngậ nh ve  vậ n họ c, vậ n họ ậ vậ  tọ n giậ ọ khu 

vư c Đọ ng Á (*). 

  

  

 
* Bậ i vie t đậ  thậm giậ Họ  i thậ ọ Khọậ họ c Quọ c te  ve  Thuyết thoại Việt Nam trong dòng chảy thuyết thoại Đông 

Á thời Trung - Cận đại đườ c tọ  chư c vậ ọ ngậ ý 29/11/2026 tậ i Trườ ng Đậ i họ c Thậ ng Lọng. 
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